
 

 UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

Số:           /QĐ-SYT            Kon Tum, ngày    tháng    năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược  

và Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt 01 năm 2024 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

Căn cứ Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 2016;  

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược; Nghị định 

155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một 

số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UB ngày 01 tháng 11 năm 1991 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Sở Y tế tỉnh Kon Tum; Quyết định số 

24/2022/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon 

Tum ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh Kon 

Tum; 

Căn cứ các Biên bản thẩm định của Đoàn đánh giá và đề nghị của Phó 

Trưởng phòng, phụ trách phòng Nghiệp vụ Y, Dược Sở Y tế. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng 

nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt 01 năm 2024 cho 47 cơ sở đủ điều kiện 

theo quy định của Luật dược và các văn bản hướng dẫn thi hành (có danh sách tại 

Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Trưởng các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ 

thuộc Sở Y tế và người chịu trách nhiệm chuyên môn của các cơ sở bán lẻ thuốc có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận:         
- Như Điều 2; 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Phòng Y tế các huyện, thành phố; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD(Phượng). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thanh 
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Phụ lục 

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC  

VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC ĐỢT 01 NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SYT ngày     /01/2024 của Giám đốc Sở Y tế) 
_____________ 

 

STT Tên cơ sở 

Tên người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

Chứng chỉ hành nghề 
Hình 

thức tổ 

chức 

Địa điểm kinh doanh Phạm vi kinh doanh 

Số Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dược 

Số Giấy 

chứng nhận 

“Thực hành 

tốt cơ sở bán 

lẻ thuốc” 

Ghi chú 

Số Ngày cấp Nơi cấp 

1 
Nhà thuốc An 

Sinh 

Nguyễn Thị 

Thái Thảo 

687/CCH

N-D-

SYT-KT 

04/4/2021 

Sở Y tế 

tỉnh Kon 

Tum 

Nhà 

thuốc 

189 Bà Triệu, phường 

Thắng Lợi, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

Mua thuốc để bán lẻ (trừ vắc xin, thuốc 

thuộc Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

715/ĐKKDD-

KT 
643/GPP Cấp mới 

2 

Nhà thuốc 

Cassana 

Pharma 231 

Lê Hữu Nam 

000866/G

L 

CCHND 

29/12/2015 

Sở Y tế 

tỉnh Gia 

Lai 

Nhà 

thuốc 

231 Trần Phú, phường 

Trường Chinh, thành 

phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum 

Mua thuốc để bán lẻ (trừ vắc xin, thuốc 

thuộc Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

716/ĐKKDD-

KT 
644/GPP Cấp mới 

3 
Nhà thuốc 

Lương 2 

Trương Văn 

Lâm 

1101/CC

HN-D-

SYT-GL 

12/11/2022 

Sở Y tế 

tỉnh Gia 

Lai 

Nhà 

thuốc 

143 Nguyễn Hữu 

Thọ, phường Ngô 

Mây, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

Mua thuốc để bán lẻ (trừ vắc xin, thuốc 

thuộc Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

717/ĐKKDD-

KT 
645/GPP Cấp mới 

4 
Quầy thuốc 

Nga Chiến 
Trần Thị Nga 

400/CCH

N-D-

SYT-NĐ 

28/6/2018 

Sở Y tế 

tỉnh 

Nam 

Định 

Quầy 

thuốc 

Thôn Đăk Prông, xã 

Chư Hreng, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

718/ĐKKDD-

KT 
646/GPP Cấp mới 

5 
Quầy thuốc 

Thành Tín 
Y Ben 

419/CCH

N-D-

SYT-KT 

20/9/2017 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Plei Lay, xã Ia 

Chim, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

719/ĐKKDD-

KT 
647/GPP Cấp mới 

6 
Quầy thuốc 

Đại Lợi 
Bùi Thị Tuyền 

592/CCH

N-D-

SYT-KT 

10/10/2019 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Ken Joi, xã Đăk 

Xú, huyện Ngọc Hồi, 

tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

720/ĐKKDD-

KT 
648/GPP Cấp mới 

7 
Nhà thuốc 

Việt Hùng 

Đinh Công 

Kiên 

718/CCH

N-D-

SYT-KT 

24/11/2023 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Nhà 

thuốc 

1088 Hùng Vương, xã 

Đăk Xú, huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon Tum 

Mua thuốc để bán lẻ (trừ vắc xin, thuốc 

thuộc Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

721/ĐKKDD-

KT 
649/GPP Cấp mới 
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STT Tên cơ sở 

Tên người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

Chứng chỉ hành nghề 
Hình 

thức tổ 

chức 

Địa điểm kinh doanh Phạm vi kinh doanh 

Số Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dược 

Số Giấy 

chứng nhận 

“Thực hành 

tốt cơ sở bán 

lẻ thuốc” 

Ghi chú 

Số Ngày cấp Nơi cấp 

8 
Quầy thuốc 

Hạnh An 

Đặng Thị 

Hạnh 

1159/CC

HN-D-

SYT-GL 

05/01/2023 

Sở Y tế 

tỉnh Gia 

Lai 

Quầy 

thuốc 

Thôn Broong Mỹ, xã 

Đăk Môn, huyện Đăk 

Glei, tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

722/ĐKKDD-

KT 
650/GPP Cấp mới 

9 
Quầy thuốc 

Huyền Anh 

Đinh Văn 

Thích 

174/KT-

CCHND 
20/01/2015 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Broong Mẹt, xã 

Đăk Môn, huyện Đăk 

Glei, tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

723/ĐKKDD-

KT 
651/GPP Cấp mới 

10 
Quầy thuốc 

Việt Anh 
Hà Thị Ngân 

47/KT-

CCHND 
28/08/2013 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Thống Nhất, xã 

Hà Mòn, huyện Đăk 

Hà, tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

100/ĐKKDD-

KT 
327/GPP 

Chuyển 

địa điểm, 

thay đổi 

tên cơ 

sở(1) 

11 
Quầy thuốc 

Hà Anh 

Lê Phạm Thị 

Thanh Hà 

443/CCH

N-D-

SYT-KT 

28/11/2017 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn 7, xã Kon Đào, 

huyện Đăk Tô, tỉnh 

Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

361/ĐKKDD-

KT 
274/GPP 

Thay đổi 

tên cơ sở 

kinh 

doanh, 

duy trì 

GPP(2) 

12 

Nhà thuốc 

Bệnh viện Đa 

khoa Vạn Gia 

An 

Nguyễn 

Hoàng Mỹ Hà 

662/CCH

N-D-

SYT-KT 

25/09/2020 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Nhà 

thuốc 

407 Bà Triệu, Phường 

Quyết Thắng, thành 

phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum 

Mua thuốc để bán lẻ (trừ vắc xin, thuốc 

thuộc Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 526/GPP 
Duy trì 

GPP 

13 
Nhà thuốc 

Danh 

Nguyễn Văn 

Hiệp 

121/KT-

CCHND 
24/09/2014 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Nhà 

thuốc 

Số mới 369 (số cũ 

173) Trần Hưng Đạo, 

phường Quyết Thắng, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

Mua thuốc để bán lẻ (trừ vắc xin, thuốc 

thuộc Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 10/GPP 
Duy trì 

GPP 

14 
Nhà thuốc 

Anh Định 

Phan Thị 

Thanh Nhàn 

447/CCH

N-D-

SYT-KT 

28/11/2017 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Nhà 

thuốc 

399 Trần Phú, phường 

Thắng Lợi, TP. Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

Mua thuốc để bán lẻ (trừ vắc xin, thuốc 

thuộc Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 530/GPP  

15 
Nhà thuốc 

Hoàng Oanh 
Hoàng Oanh 

603/CCH

N-D-

SYT-KT 

22/10/2019 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Nhà 

thuốc 

198B Bắc Cạn, 

phường Thắng Lợi, 

thành phố Kon Tum, 

Mua thuốc để bán lẻ (trừ vắc xin, thuốc 

thuộc Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 529/GPP  

                                                 
(1) Địa điểm trước khi thay đổi: Thôn Quyết Thắng, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; tên cơ sở trước khi thay đổi: Quầy thuốc Nam Ngân.  
(2) Tên cơ sở trước khi thay đổi: Quầy thuốc tây số 17.  
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STT Tên cơ sở 

Tên người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

Chứng chỉ hành nghề 
Hình 

thức tổ 

chức 

Địa điểm kinh doanh Phạm vi kinh doanh 

Số Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dược 

Số Giấy 

chứng nhận 

“Thực hành 

tốt cơ sở bán 

lẻ thuốc” 

Ghi chú 

Số Ngày cấp Nơi cấp 

Tum tỉnh Kon Tum 

16 
Nhà thuốc 

Nam Anh 

Nguyễn 

Quang Tú 

243/KT-

CCHND 
03/07/2017 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Nhà 

thuốc 

397 Bà Triệu, Phường 

Quang Trung, thành 

phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum 

Mua thuốc để bán lẻ (trừ vắc xin, thuốc 

thuộc Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 114/GPP  

17 
Nhà thuốc 

Thanh Thảo 

Huỳnh Thanh 

Thảo 

385/CCH

N-D-

SYT-KT 

08/11/2017 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

360 Hoàng Thị Loan, 

Phường Quang Trung, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

Mua thuốc để bán lẻ (trừ vắc xin, thuốc 

thuộc Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 290/GPP  

18 
Nhà thuốc tây 

Ngọc Hà 
Bùi Văn Sáu 

101/KT-

CCHND 
04/10/2014 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Nhà 

thuốc 

366 Phạm Văn Đồng, 

Tổ 5, Phường Lê Lợi, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

Mua thuốc để bán lẻ (trừ vắc xin, thuốc 

thuộc Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 535/GPP  

19 
Quầy thuốc 

Thanh Tuấn 

Phạm Thị 

Thanh 

131/ 

CCHN-D-

SYT-KT 

12/10/2020 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn 8, xã Đăk Cấm, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 532/GPP  

20 
Quầy thuốc 

Trần Thương 

Trần Đình 

Thương 

395/CCH

N-D-

SYT-KT 

08/11/2017 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn 9, xã Đăk Cấm, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 243/GPP  

21 
Quầy thuốc 

Ngân 

Lê Thị Thanh 

Ngân 

254/KT-

CCHND 
20/11/2015 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Trung tâm thương 

mại, thị trấn Đăk Hà, 

huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 21/GPP  

22 
Quầy thuốc số 

30 

Vũ Thị 

Phương Thúy 

65/KT-

CCHND 
16/10/2013 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

04 Hùng Vương, thị 

trấn Đăk Hà, huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon 

Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 296/GPP  

23 
Quầy thuốc số 

32 
Đỗ Thị Lan 

152/KT-

CCHND 
29/10/2014 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

551 Hùng Vương, thị 

trấn Đăk Hà, huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon 

Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 86/GPP  

24 
Quầy thuốc 

Hoàng Kiên 

Nguyễn Thị 

Nhiên 

52/QĐ-

SYT 
01/04/2013 

Sở Y tế 

tỉnh 

Quầy 

thuốc 

Tổ dân phố 1, thị trấn 

Đăk Hà, huyện Đăk 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 
 47/GPP  



4 
 

 

STT Tên cơ sở 

Tên người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

Chứng chỉ hành nghề 
Hình 

thức tổ 

chức 

Địa điểm kinh doanh Phạm vi kinh doanh 

Số Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dược 

Số Giấy 

chứng nhận 

“Thực hành 

tốt cơ sở bán 

lẻ thuốc” 

Ghi chú 

Số Ngày cấp Nơi cấp 

79 Kon 

Tum 

Hà, tỉnh Kon Tum kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

25 
Quầy thuốc 

Anh Thư 
Chu Thị Mai 

172/KT-

CCHND 
20/01/2015 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

177 Lê Hồng Phong, 

thị trấn Đăk Hà, 

huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 319/GPP  

26 
Quầy thuốc 

Hạ 

Nguyễn Thị 

Hạ 

186/KT-

CCHND 
18/03/2015 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

12A Lê Hồng Phong, 

thị trấn Đăk Hà,  

huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 318/GPP  

27 
Quầy thuốc 

Anh Vân 

Vũ Thị Anh 

Vân 

387/CCH

N-D-

SYT-KT 

08/11/2017 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn 6, xã Đăk La, 

huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 239/GPP 
Duy trì 

GPP 

28 
Quầy thuốc số 

35 

Trần Thị 

Thương 

340/KT-

CCHND 
13/09/2016 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Thống Nhất, xã 

Hà Mòn, huyện Đăk 

Hà, tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 298/GPP 
Duy trì 

GPP 

29 
Quầy thuốc 

Minh Đức 

Hồ Thị Hiền 

Trang 

304/KT-

CCHND 
30/03/2016 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn 2, xã Hà Mòn, 

huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 553/GPP 
Duy trì 

GPP 

30 Quầy thuốc 03 
Đoàn Thị 

Trưng 

577/CCH

N-D-

SYT-KT 

09/11/2019 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Tân Lập A, xã 

Đăk Hring, huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon 

Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 256/GPP 
Duy trì 

GPP 

31 
Quầy thuốc 

tây Xuân 156 
Phan Thị Huê 

58/KT-

CCHND 
16/10/2013 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn 11, xã Đăk 

Hring, huyện Đăk Hà, 

tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 533/GPP 
Duy trì 

GPP 



5 
 

 

STT Tên cơ sở 

Tên người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

Chứng chỉ hành nghề 
Hình 

thức tổ 

chức 

Địa điểm kinh doanh Phạm vi kinh doanh 

Số Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dược 

Số Giấy 

chứng nhận 

“Thực hành 

tốt cơ sở bán 

lẻ thuốc” 

Ghi chú 

Số Ngày cấp Nơi cấp 

32 
Quầy thuốc số 

30 
Phạm Thị Hoa 

399/CCH

N-D-

SYT-KT 

25/08/2017 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Tân lập B, xã 

Đắk HRing, huyện 

Đắk Hà, tỉnh Kon 

Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 562/GPP 
Duy trì 

GPP 

33 
Quầy thuốc 

Mai Đào 

Vương Thị 

Tưởng 

337/KT-

CCHND 
13/09/2016 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Tân Lập B, xã 

Đăk Hring, huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon 

Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 335/GPP 
Duy trì 

GPP 

34 
Quầy thuốc 

Gia Khang 

Phạm Thị 

Nghĩa 

668/CCH

N-D-

SYT-KT 

21/10/2020 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Đăk Lợi, xã 

Đăk Ngọk, huyện Đăk 

Hà, tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 554/GPP  

35 
Quầy thuốc 

Quỳnh Nga 

Nguyễn Thị 

Quỳnh Nga 

186/KT-

CCHND 
02/10/2015 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn 3, xã Đăk Mar, 

huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 102/GPP  

36 
Quầy thuốc 

Thương 

Nguyễn Thị 

Thương 

431/CCH

N-D-

SYT-KT 

10/06/2017 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn 7, xã Đăk Uy, 

huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 287/GPP  

37 
Quầy thuốc 

Trang 

Nguyễn Thị 

Đài Trang 

389/CCH

N-D-

SYT-KT 

08/11/2017 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

326 Hùng Vương, thị 

trấn Đăk Tô, huyện 

Đăk Tô, tỉnh Kon 

Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 250/GPP  

38 
Quầy thuốc số 

83 

Nguyễn Thị 

Hằng 

191/KT-

CCHND 
16/04/2015 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

387 Hùng Vương, thị 

trấn Đăk Tô, huyện 

Đăk Tô, tỉnh Kon 

Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 238/GPP  



6 
 

 

STT Tên cơ sở 

Tên người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

Chứng chỉ hành nghề 
Hình 

thức tổ 

chức 

Địa điểm kinh doanh Phạm vi kinh doanh 

Số Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dược 

Số Giấy 

chứng nhận 

“Thực hành 

tốt cơ sở bán 

lẻ thuốc” 

Ghi chú 

Số Ngày cấp Nơi cấp 

39 
Quầy thuốc số 

15 

Nguyễn Thị 

Thanh Huyền 

458/CCH

N-D-

SYT-KT 

28/12/2017 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Số nhà 46, Đường 

24/4, thị trấn Đăk Tô, 

huyện Đăk Tô, tỉnh 

Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 295/GPP  

40 
Quầy thuốc 

Minh Thùy 

Châu Thị 

Minh Thùy 

404/CCH

N-D-

SYT-KT 

25/08/2017 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Đường Hùng Vương, 

Khối 9, thị trấn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 277/GPP  

41 
Quầy thuốc 24 

Giờ 

Nguyễn Thị 

Hoa 

685/KT-

CCHND 
19/01/2021 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Đường Đinh Núp, 

Khối 5, thị trấn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 541/GPP  

42 
Quầy thuốc 

Thanh Lài 
Bùi Thị Lài 

95/KT-

CCHND 
03/06/2014 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn 01, xã Tân 

Cảnh, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 210/GPP  

43 
Quầy thuốc 

Anh Khôi 

Phạm Thị Hà 

Ngọc 

688/CCH

N-D-SYT 
04/04/2021 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn 5, xã Tân Cảnh, 

huyện Đăk Tô, tỉnh 

Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 548/GPP  

44 
Quầy thuốc 

Vân Tuyền 

Huỳnh Thị 

Vân Tuyền 

451/CCH

N-D-

SYT-KT 

28/11/2017 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn 1, xã Diên Bình, 

huyện Đăk Tô, tỉnh 

Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 316/GPP  

45 
Quầy thuốc số 

115 

Hoàng Thị 

Thúy Hiềm 

418/CCH

N-D-

SYT-KT 

09/11/2017 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn 4, xã Diên Bình, 

huyện Đăk Tô, tỉnh 

Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 252/GPP  
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STT Tên cơ sở 

Tên người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

Chứng chỉ hành nghề 
Hình 

thức tổ 

chức 

Địa điểm kinh doanh Phạm vi kinh doanh 

Số Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dược 

Số Giấy 

chứng nhận 

“Thực hành 

tốt cơ sở bán 

lẻ thuốc” 

Ghi chú 

Số Ngày cấp Nơi cấp 

46 
Quầy thuốc 

Vũ 
Trần Công Vũ 

80/KT-

CCHND 
13/12/2013 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn 2, xã Kon Đào, 

huyện Đăk Tô, tỉnh 

Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 278/GPP  

47 
Quầy thuốc 

Thúy Minh 

Đinh Su Na 

Thao Bảy 

70/KT-

CCHND 
14/11/2013 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn 6, xã Kon Đào, 

huyện Đăk Tô, tỉnh 

Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 534/GPP  

 Tổng cộng: 47 (Bốn mươi bảy) cơ sở. 
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